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UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2023 ______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ 

Số: 02/TB-HĐTD Cẩm Xuyên, ngày 18 tháng 9  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Người đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 (đợt 1): đáp ứng đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự thi vòng 2 hoặc không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2. ________________________________________ 

 

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện: số 6165/QĐ-UBND ngày 

11/8/2023 về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển và Nội quy xét tuyển viên 

chức năm 2023 (đợt 1); số 6166/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 về việc thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2023; số 6932/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 về việc 

phê duyệt danh sách ngƣời đăng ký dự tuyển  viên chức năm 2023 (đợt 1) về đáp ứng 

hoặc không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo các nội dung sau để tổ 

chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện: 

A. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Đợt 1) ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÕNG 2. 

I. Danh sách: Có 37 (ba mƣơi bảy) ngƣời đăng ký dự tuyển (ngƣời đăng ký dự 

tuyển: sau đây viết tắt là thí sinh) đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 (Có 

danh sách kèm theo). 

II. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  

1. Hình thức thi: Phỏng vấn. 

2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp ngƣời dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

Thí sinh tự ôn tập các nội dung liên quan theo vị trí việc làm đã đăng ký dự 

tuyển (có danh mục tài liệu ôn tập gửi kèm). 

3. Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trƣớc khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi 

có không quá 15 phút chuẩn bị). 

4. Thang điểm: 100 điểm. 

III. Thời gian, địa điểm  tổ chức thi tuyển 

1. Địa điểm: Trƣờng THCS thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 
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2. Thời gian: Ngày 03 tháng 10 năm 2023, cụ thể 

- Từ 07h ngày 03/10/2023: Thí sinh kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân theo 

danh sách niêm yết tại Phòng thi để điều chỉnh, đính chính, bổ sung về thông tin cá 

nhân, điều kiện dự tuyển nếu có sai sót. Đồng thời nộp phí tuyển dụng mức 

500.000đ/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

- Từ 07h15' ngày 03/10/2023, tại Hội trƣờng tầng 3 - Nhà hiệu bộ: Tất cả các thí 

sinh dự Lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức và nghe phổ biến nội quy, quy chế.  

- Từ 07h30' ngày 03/10/2023, tại Phòng thi: Thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên 

ngành (buổi chiều bắt đầu thi từ 14h).  

IV. Quy định đối với thí sinh  

1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trƣớc 15 phút theo giờ quy định. 

Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 

2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cƣớc công dân hoặc các 

giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối 

chiếu khi gọi vào phỏng vấn. 

3. Ngồi đúng chỗ ngồi theo quy định đối với thí sinh dự tuyển hoặc theo chỉ dẫn 

của thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch; để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 

tùy thân lên mặt bàn để thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch kiểm tra. 

4. Chỉ đƣợc mang vào phòng phỏng vấn bút viết, không đƣợc mang điện thoại di 

động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các thiết bị thông tin khác và các loại giấy 

tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung tuyển dụng vào phòng phỏng vấn. 

Nội dung chuẩn bị trả lời phỏng vấn chỉ đƣợc viết bằng một loại mực; không 

đƣợc sử dụng các loại mực nhũ, mực phản quang, bút chì để viết. 

5. Thí sinh chỉ sử dụng tờ giấy do Hội đồng tuyển dụng ban hành theo mẫu, có 

đóng dấu của cơ quan thƣờng trực Hội đồng tuyển dụng để chuẩn bị nội dung trả lời 

phỏng vấn. 

6. Thí sinh tham gia phỏng vấn ghi họ tên, số báo danh, số đề thi phỏng vấn của 

thí sinh, không đƣợc ghi chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên giấy 

chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn. 

7. Không đƣợc trao đổi với ngƣời khác trong thời gian chuẩn bị nội dung trả lời 

phỏng vấn. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch 

để đƣợc hƣớng dẫn. 
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8. Thí sinh chỉ đƣợc ra ngoài phòng phỏng vấn sau khi kết thúc phỏng vấn. 

Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng phỏng vấn khi đã gọi vào phỏng vấn. 

Trong trƣờng hợp thí sinh có đau, ốm bất thƣờng thì phải báo cáo thành viên Ban 

Kiểm tra, sát hạch để báo cáo Trƣởng ban kiểm tra, sát hạch xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền. 

9. Giữ trật tự và không đƣợc hút thuốc trong phòng phỏng vấn. 

10. Sau khi trả lời phỏng vấn, thí sinh nộp lại tờ giấy đã chuẩn bị nội dung trả lời 

phỏng vấn và đề phỏng vấn cho giám khảo, ký vào danh sách phỏng vấn trƣớc khi ra 

khỏi phòng phỏng vấn.    

B. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Đợt 1) KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÕNG 2. 

I. Danh sách: Có 03 (ba) ngƣời đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 (đợt 1) 

không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 (có danh sách kèm theo). 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thông báo này và Quyết định số 6165/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển và Nội quy xét tuyển 

viên chức năm 2023 (đợt 1) đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm 

Xuyên, địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn/; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan 

UBND huyện Cẩm Xuyên. Trong thời gian trƣớc ngày tổ chức thi, các thông báo liên 

quan sẽ đƣợc đăng tải ở địa chỉ trên, đề nghị các thí sinh thƣờng xuyên truy cập, theo 

dõi để biết và thực hiện. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để tổ chức, đơn vị, các thí sinh dự tuyển đƣợc 

biết theo quy định; trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc hoặc chƣa rõ thì liên 

hệ Hội đồng tuyển dụng để đƣợc hƣớng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức; 

- Ban Giám sát tuyển dụng viên chức; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Các Thí sinh đăng kí dự tuyển; 

- Lƣu: HĐTD, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Hoàng Anh 
 

 

  

http://camxuyen.hatinh.gov.vn/
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm năm 2023 (đợt 1) 

 

I. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Thể dục thể 

thao; Viên chức hạng III, Mã số V.10.01.03. (Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện). 

1. Luật số 77/2006/QH11 của Quốc hội về Luật Thể dục thể thao; 

2. Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật thể dục, thể thao; 

3. Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao; 

4. Thông tƣ số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hƣớng dẫn thực hiện một 

số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật thể dục, thể thao; 

5. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

6. Thông tƣ số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa-thể thao quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

7. Thông tƣ số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; 

II. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Hành chính 

tổng hợp; Viên chức hạng III, Mã số 01.003. (Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện). 

1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

2. Thông tƣ số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra 

Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân. 

3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thƣ. 

5. Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính.  

III. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Bảo vệ 

thực vật, Thú y; Viên chức hạng III, Mã số V.03.01.02. (Đơn vị: Trung tâm Ứng 

dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi). 

1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 21/11/2013. 

2. Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018. 

3. Luật Thú y ngày 19/6/2015. 
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4. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

5. Nghị định số 130/2022/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 84/2019/NĐ-CP 14 tháng 11 năm 2019 

Quy định về quản lý phân bón và Nghị định 94/2019/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật Trồng 

trọt về giống cây trồng và canh tác. 

6. Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

7. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thú y. 

8. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực thú y; 

9. Thông tƣ số 09/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tƣ số 

10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ NN&PTNT Sữa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số  09/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; 

10. Thông tƣ số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ NNN&PTNT 

quy định hƣớng dẫn một số điều  của luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. 

IV. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Quản lý, 

giám sát; Viên chức hạng III, Mã số V.05.02.07. (Đơn vị: Ban Quản lý dự án xây 

dựng huyện). 

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi số 

62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 số 

50/2014/QH13. 

2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung quản lý chất lƣợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  

3. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;  

4. Thông tƣ số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hƣớng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tƣ xây dựng;  

V. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Xây dựng 

kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu; Viên chức hạng III, Mã số V.05.02.07. 

(Đơn vị: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện). 

1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đấu thầu;  

3. Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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4. Thông tƣ 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn Nhà 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

5. Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

6. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công. 

7. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng. 

VI. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Hành 

chính tổng hợp; Viên chức hạng III, Mã số 01.003. (Đơn vị: Ban Quản lý dự án 

xây dựng huyện). 

1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

2. Thông tƣ số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thƣ. 

5. Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính.  

VII. Danh mục tài liệu ôn tập cho Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Văn thư; 

Viên chức hạng IV, Mã số 02.008. (Đơn vị: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện). 

1 Luật Lƣu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 

2 
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật Lƣu trữ 

3 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thƣ 

4 
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng con dấu 

5 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nƣớc 

(Phần kiến thức bảo vệ bí mật nhà nƣớc liên quan đến lĩnh vực Văn thƣ Lƣu 

trữ). 

6 
Thông tƣ số 02/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lƣu trữ điện tử 

7 
Thông tƣ số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và truyền 

thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản trong cơ quan nhà nƣớc 

8 Luật Bảo vệ bí mật nhà nƣớc số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 

----- HẾT DANH MỤC----- 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 

Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Thể dục, thể thao; Viên chức hạng III, Mã số: V.10.01.03  

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 TRẦN CHÍ HÙNG 20/02/1993 
Thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng, 

huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Thể thao giải trí Không   

 
Danh sách này có 1 (một) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 

Đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Hành chính, tổng hợp; Viên chức hạng III, Mã số: 01.003  

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) Trình độ đào tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

1 HOÀNG THỊ AN 16/02/1997 
Thôn Hƣng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Luật Xã hội học 

Con thƣơng 

binh 
  

2 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 06/10/1992 
Thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Luật Luật hành chính 

Con của 

ngƣời bị 

nhiễm 

CĐHH 

  

3 NGUYỄN THỊ DUNG 07/10/1996 
Số nhà 159, TDP 6, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Luật kinh tế Luật Không   

4 NGUYỄN THỊ DUNG 28/9/1997 
Thôn Hƣng Thắng, xã Cẩm Hƣng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Quản trị văn 

phòng 
Luật kinh tế Không   

5 NGUYỄN LÊ UYỂN NHI 08/8/1999 
Thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Công tác xã hội Quản trị văn phòng Không   

6 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 10/5/1991 
Thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Xã hội học Công tác xã hội 

Con thƣơng 

binh 
  

7 TRẦN THỊ CẨM TRANG 11/10/1998 

Số nhà 137, đƣờng Nguyễn Đình Liễn, thị 

trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học Luật Ngành luật Không   

 
Danh sách này có 7 (bảy) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 

Đơn vị: Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Bảo vệ thực vật; Viên chức hạng III, Mã số: V.03.01.02  

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ đào 

tạo 
Chuyên ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 15/5/1999 

Số nhà 39, đƣờng Quang Trung, 

phƣờng Thạch Quý, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Bác sĩ Thú y Không   

 
Danh sách này có 1 (một) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 

Đơn vị: Ban quản lí dự án xây dựng huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Quản lý, giám sát; Viên chức hạng III, Mã số: V.05.02.07  

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ 

đào tạo  
 Chuyên ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 TRẦN HUY ANH 26/7/1987 
TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Xây dựng cầu đƣờng 

Con bệnh 

binh 
  

2 HỒ THẾ ĐẠT 15/5/1987 
Khối phố Tiên Phong, phƣờng Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Thạc sỹ 

Quản lý dự án - Quản lý 

xây dựng 
Không   

3 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/5/1996 
Thôn Thƣợng Long, xã Cẩm Quan, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Xây dựng công trình ven 

biển 
Không   

4 NGÔ MINH HIẾU 28/4/1998 
xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Đại học Kinh tế và quản lý đô thị Không   

5 BIỆN VĂN HOÀNG 05/10/1988 
Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Kỹ thuật xây dựng Không   

6 LÊ HUY HOÀNG 14/02/1994 
xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng Không   

7 LÊ ĐỨC HÙNG 17/10/1982 
Khối phố 2, phƣờng Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Con thƣơng 

binh 
  

8 NGUYỄN MẠNH LINH 02/9/1989 
Tổ 4, phƣờng Nguyễn Du, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Xây dựng cầu đƣờng bộ Không   
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TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ 

đào tạo  
 Chuyên ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

9 PHẠM LINH 08/02/1991 
Thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Xây dựng công trình ngầm 

đô thị 
Không   

10 TRẦN NHƢ SƠN 10/02/1976 
Thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Xây dựng cầu đƣờng Không   

11 NGUYỄN HỮU SƠN 10/9/1987 
xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Thạc sỹ Quản lý xây dựng Không   

12 HỒ THÁI SƠN 01/5/1988 
TDP 15, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 
Không   

13 TRẦN VĂN TRUNG 20/6/1991 
TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
Không   

14 LÊ VIẾT TRUNG 01/01/2000 
Khối phố Trung Hòa, phƣờng Thạch 

Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 
Không   

 
Danh sách này có 14 (mƣời bốn) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 

Đơn vị: Ban quản lí dự án xây dựng huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu; Viên chức hạng III, Mã số: V.05.02.07  

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày tháng 

năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ 

đào tạo  

 Chuyên ngành đào 

tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 NGUYỄN ANH QUỐC 18/4/1985 
Thôn 9, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình 
Không   

 
Danh sách này có 1 (một) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

Đơn vị: Ban quản lí dự án xây dựng huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Hành chính, tổng hợp; Viên chức hạng III, Mã số: 01.003 

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ 

đào tạo  

 Chuyên 

ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 BÙI THỊ THU HIỀN 17/02/1995 
Số nhà 154, đƣờng Hà Huy Tập, Tổ 9, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Kế toán doanh 

nghiệp 
Không   

2 PHAN THỊ HOÀI 03/4/1999 
Thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Kế toán Không   

3 LÊ THỊ MINH HƢỜNG 08/3/1997 
TDP 3, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Luật kinh tế     

4 THÁI THỊ THU HUYỀN 08/5/1993 
Số nhà 22, Ngõ 10, đƣờng Nguyễn Huy Tự, phƣờng 

Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Kế toán 

Con thƣơng 

binh 
  

5 ĐẶNG TRÀ LY 09/5/1998 
Số nhà 26, Ngõ 336, đƣờng Hà Huy Tập, phƣờng 

Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Kế toán kiểm 

toán 
Không   

6 TRỊNH VĂN MINH 06/7/1998 
Số nhà 94, đƣờng Huy Cận, Tổ 4, phƣờng Nguyễn 

Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Quản lý tài 

chính công 
Không   

7 ĐOÀN HỒNG PHÚC 28/12/2000 
Số nhà 32A, đƣờng Dƣơng Trí Trạch, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Luật Không   

8 HOÀNG THỊ THIỆN 25/3/1993 
Thôn Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Kế toán Không   

 
Danh sách này có 8 (tám) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

Đơn vị: Ban quản lí dự án xây dựng huyện.  

Vị trí tuyển dụng: Văn thƣ; Viên chức hạng IV, Mã số: 02.008 

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú (để báo tin) 

Trình độ 

đào tạo  
 Chuyên ngành đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chú 

1 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 21/4/1997 

Số nhà 07, Ngõ 96, đƣờng Hà Huy 

Tập, Tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Giới và phát triển. 

Có chứng chỉ Văn thƣ - Lƣu trữ 
Không   

2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 17/5/2000 
Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Quản trị văn phòng Không   

3 VÕ THỊ DUNG 17/5/1999 
Thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Lƣu trữ học Không   

4 LÊ THỊ HẰNG NGA 16/4/1994 
Thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Phát triển nông thôn. 

Có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp 

vụ soạn thảo văn bản, văn thƣ, 

lƣu trữ 

Không   

5 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 03/11/1985 
Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Cử nhân Kinh tế. 

Có chứng chỉ Hành chính - Văn 

phòng và Văn thƣ, lƣu trữ. 

Không   

 
Danh sách này có 5 (năm) ngƣời. 
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DANH SÁCH  

NGƢỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (đợt 1) 
 

 
Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 18/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1) 

 

TT Họ và tên 
Sinh ngày 

tháng năm 
Nơi thường trú 

Trình độ 

đào tạo  

 Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Ngành đào tạo 

Yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện 

về trình độ chuyên môn đối 

với người dự tuyển 

Lý do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện dự thi 

Ghi 

chú 

I.  Đơn vị: Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện.  

1. Vị trí tuyển dụng: Bảo vệ thực vật; Viên chức hạng III, Mã số: V.03.01.02 

1 LÊ THỊ ÁNH 14/6/1995 

Thôn Trung Thành, xã 

Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học - 

ĐH Nông 

lâm Huế 

Phát triển 

nông thôn 

Phát triển nông 

thôn 

Đại học trở lên, thuộc một 

trong các ngành hoặc chuyên 

ngành: Bảo vệ thực vật; Thú y; 

Khuyến nông 

Ngành, chuyên ngành chƣa đáp ứng theo 

yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo số 

2238/TB-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên 

  

2 TRẦN THỊ HOÀI 20/02/1998 

Thôn Đông Mỹ, xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học - 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Chăn nuôi 

thú y 
Chăn nuôi 

Đại học trở lên, thuộc một 

trong các ngành hoặc chuyên 

ngành: Bảo vệ thực vật; Thú y; 

Khuyến nông 

Ngành, chuyên ngành chƣa đáp ứng theo 

yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo số 

2238/TB-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên 

  

3 PHAN THỊ UYÊN 29/3/1997 

Thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm 

Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học - 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Chăn nuôi 

thú y 
Chăn nuôi 

Đại học trở lên, thuộc một 

trong các ngành hoặc chuyên 

ngành: Bảo vệ thực vật; Thú y; 

Khuyến nông 

Ngành, chuyên ngành chƣa đáp ứng theo 

yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo số 

2238/TB-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên 

  

   
Danh sách này có 3 (ba) ngƣời 
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